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STT Nội dung Đơn vị Số lượng

I Học phí hệ chính quy năm học 2015-2016

Triệu 

đồng/năm/ 

sinh viên

1 Tiến sỹ

1. Khoa học xã hội, kinh tế, luật; nông lâm, thủy sản 15,25 7

2. Khoa học tự nhiên; kỹ thuật, công nghệ; thể dục thể thao,

nghệ thuật; khách sạn, du lịch

-

3. Y dược -

2 Thạc sỹ -

1. Khoa học xã hội, kinh tế, luật; nông lâm, thủy sản 9,15 275

2. Khoa học tự nhiên; kỹ thuật, công nghệ; thể dục thể thao,

nghệ thuật; khách sạn, du lịch

-

3. Y dược -

3 Chuyên khoa Y cấp II -

4 Đại học -

1. Khoa học xã hội, kinh tế, luật; nông lâm, thủy sản 6.1 7035

2. Khoa học tự nhiên; kỹ thuật, công nghệ; thể dục thể thao,

nghệ thuật; khách sạn, du lịch

6.1 647

3. Y dược -

5 Chuyên khoa Y cấp I -

6 Cao đẳng -

1. Khoa học xã hội, kinh tế, luật; nông lâm, thủy sản 4,9 231

2. Khoa học tự nhiên; kỹ thuật, công nghệ; thể dục thể thao,

nghệ thuật; khách sạn, du lịch

-

3. Y dược -

II Học phí hệ vừa học vừa làm năm học 2015-2016

Triệu 

đồng/năm/ 

sinh viên

1 Đại học

1. Khoa học xã hội, kinh tế, luật; nông lâm, thủy sản 8,0 1539

IV Tổng thu năm 2016 Tỷ đồng 100,379

1 Từ ngân sách - 31,000

2 Từ học phí, lệ phí - 58, 583

3 Từ nghiên cứu khoc học và chuyển giao công nghệ - 0

4 Từ nguồn khác - 10,796
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